
Kiểm tra xem lại ok























10 ngày đầu tháng

trung tuần

hạ tuần

Cuối năm đầu năm

trưa

ngày lễ

hơn nữa
tuy nhiên

ngày thứ 2 của THỨ HAI trong tháng



trùng

tạm thời

hôm sau



hướng, đối diện
đối diện chéo

đối diện

phía trước

góc

giao, ngã ba

cuối (phố, đường)

phía trước

phía sau

rẽ trái
đi bộ

hướng, đối mặt
đường 1 chiều





tờ rơi

trước năm 2000

nhóm từ 4 người
trở lên

trong vòng 5 ngày

sau 10 giờ

kỉ niệm 10 năm





chấp nhận đến ngày 10

nộp trước ngày 10





yêu cầu có bằng lái xe

không chấp nhận HS cấp 3

thời gian làm sẽ đàm phán

lương theo giờ

CV ứng tuyển

bằng cấp, tư cách

trả hết tiền





căn hộ căn nhà

sơ đồ nhà (bố trí phòng)

diện tích sử dụng xây 15 năm trước













màu be

da vải vóc, quần áo

trọng lượng nhẹ



điều tra
kiểm tra



A to hơn B

A to hơn B

B không to bằng A

B to hơn khi so với C
dung lượng rộng

sâu

tiêu thụ điện năng





đến
chỉ

không chỉ

trong khoảng từ A đến B

trong khoảng thời gian (phạm vi)









bán hàng qua mạng, qua mailtrả hàng





để trống, chưa điềntrong thời hạn bảo hành

ngày mua

dấu

trong trường hợp ....xấu nhất xảy ra

















































tăng giảm

đột nhiêndần

tăng trưởng
đạt đến

ổn định, nhất định
chỉ





gấp 3 lần

tỷ lệ

1 phần 3 (1/3)

tỷ lệ





bao gồm 2 bữa ăn dưới và bằng 3 tuổi

uông thỏa thích

bao gồm phí dịch vụ

thêm 2000yen

bao gồm thuế tiêu thụ

























bị bắt phải đãi (phải trả tiền)?

















































Thuê, tuyển dụng

NV chính thức nhân viên phái cử

tuyển dụng


























